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KẾ HOẠCH HỘI THI VIẾT BÀI
“CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN”
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Thành phố (06/04/1977 – 06/04/2017)

Căn cứ vào Chương trình công tác công đoàn năm học 2016 – 2017 của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;
Chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Thành phố (06/04/1977 – 06/04/2017);

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch hội thi viết bài “Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm hình thành và phát triển” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Hội thi nhằm ôn lại truyền thống 40 năm Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh hình thành và phát triển từ giai đoạn mới hình thành và trải qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ. Đồng thời, phát hiện, ghi nhận, tôn vinh những tấm gương cán bộ Công đoàn đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và hoạt động công đoàn từ ngành đến cơ sở, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Thành phố (06/04/1977 – 06/04/2017).
2. Hội thi nhằm tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn trong ngành có thêm dịp tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Giáo dục Thành phố đồng thời ghi nhận, đánh giá những đóng góp hiệu quả của Công đoàn Giáo dục Thành phố trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố. Bên cạnh đó, hội thi tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gửi gắm những suy nghĩ, tâm sự, tình cảm, tâm tư, mong muốn, những góp ý đối với từng cá nhân cán bộ công đoàn đã, đang làm công tác công đoàn chuyên trách hoặc không chuyên trách từ ngành đến cơ sở, để hoạt động công đoàn ngày thêm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên công đoàn ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hội thi viết bài về “Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm hình thành và phát triển” nhằm thu hút đông đảo đội ngũ CB – GV – NV trong ngành đã nghỉ hưu và đang công tác cùng tham gia. Thông qua hội thi, Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển chọn và biên tập Tập san:

“Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm hình thành và phát triển” (06/04/1977 – 06/04/2017)
II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG HỘI THI:


1. Chủ đề hội thi: viết bài về “Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm hình thành và phát triển”.
2. Nội dung:

- Truyền thống 40 năm Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua các thời kỳ.

-  Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển, đồng thời ghi nhận, đánh giá những đóng góp hiệu quả của Công đoàn Giáo dục Thành phố trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố.
- Những tâm tư, tình cảm, trân trọng, tri ân đối với các đồng chí cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời, đã nghỉ hưu có nhiều đóng góp trong công tác Công đoàn từ cấp ngành đến cơ sở.
- Những đóng góp, cống hiến lặng thầm của đội ngũ cán bộ Công đoàn từ cấp ngành đến cơ sở qua các thời kỳ của chặng đường 40 năm  hình thành và phát triển.

III. THỂ LỆ HỘI THI:

1. Tên Hội thi: “Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm hình thành và phát triển”.
2. Thời gian tiến hành: từ ngày triển khai đến ngày 24/03/2017. Tổ chức chấm bài và trao giải.

    
 3. Đối tượng dự thi: Tất cả CB – GV – NV các đơn vị giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các bậc học: Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

     
4. Hình thức thi viết:
- Mỗi người có thể gửi nhiều bài dự thi cho BCH công đoàn cơ sở, nơi mình đang sinh hoạt. 
- Các bài dự thi xuất sắc sẽ được đưa vào tập san của ngành giáo dục Thành phố; vì vậy, yêu cầu bài dự thi trình bày theo đúng hình thức sau:


+ Bài dự thi không quá 1.000 chữ, ngôn từ sử dụng cần đảm bảo sự trong sáng của Tiếng Việt, không viết tắt hoặc sử dụng những ký tự đặc biệt, sử dụng font chữ Unicode; lề trên và lề dưới 3cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm.

           + Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác, số điện thoại di động (nếu có).

           + Tiêu đề do người dự thi chọn với yêu cầu phù hợp nội dung bài viết.

* Lưu ý: Để Ban tổ chức thuận lợi trong nhận bài, tổng hợp và biên tập đề nghị:


   - Bài dự thi viết chung về Công đoàn Giáo dục Thành phố, các hoạt động qua các thời kỳ khi gửi vào hộp thư email ghi rõ ở chủ đề: BÀI DỰ THI CHUNG.
                - Bài dự thi viết về cá nhân cán bộ Công đoàn khi gửi vào hộp thư email ghi rõ ở chủ đề: BÀI DỰ THI VIẾT VỀ CÁ NHÂN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN.
5. Địa chỉ nộp bài dự thi: 
Nộp bài dự thi bằng văn bản về Công đoàn Giáo dục thành phố, số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ( Phòng 4.2) và gửi file bài qua địa chỉ email: hoithivietbaicdgdtphcm40nam@gmail.com 
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Giải thưởng bài dự thi chung: 
 Trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích

2. Giải thưởng bài dự thi viết về cá nhân cán bộ công đoàn: 

Trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 20 giải khuyến khích

3. Giải thưởng phong trào:
+ Trao 10 giải tập thể cho CĐGD quận, huyện có tỉ lệ CĐCS,  đoàn viên tham gia nhiều nhất (lấy từ cao đến thấp) và căn cứ vào số bài của đơn vị dự thi đạt giải.      

+ Trao 10  giải tập thể cho CĐCS trực thuộc có tỉ lệ đoàn viên của đơn vị tham gia nhiều nhất (lấy từ cao đến thấp) và căn cứ vào số bài của đơn vị dự thi đạt giải.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Công đoàn Giáo dục thành phố: 

+ Xây dựng kế hoạch và phát động đến CĐGD quận, huyện và CĐCS trực thuộc vận động CB –GV – NV tham gia viết bài dự thi.
+ Cung cấp danh sách thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Thành phố qua các thời kỳ để thí sinh tham gia viết bài dự thi có thêm cơ sở (đính kèm theo kế hoạch hội thi).
+ Thành lập tổ thu nhận bài, cập nhật số bài dự thi từ cơ sở và tổ chức chấm bài dự thi, tuyển chọn, biên tập in tập san, tổ chức trao giải trong họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (06/04/1977 – 06/04/2017).
2. Đối với Công đoàn Giáo dục quận, huyện và Công đoàn cơ sở trực thuộc:   

+ Triển khai kế hoạch hội thi đến đội ngũ CB – GV – NV tại đơn vị và vận động CB –GV – NV tham gia viết bài dự thi.

+ Thu nhận bài dự thi nộp về Công đoàn Giáo dục Thành phố theo đúng qui định: nộp bằng văn bản và gửi vào email: hoithivietbaicdgdtphcm40nam@gmail.com.
VI. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC - BAN GIAM KHẢO:
* Ban Tổ chức:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Hùng – Chủ tịch CĐGDTP, 


Trưởng ban.

2. Đ/c Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ tịch CĐGDTP, 

Phó trưởng ban.
3. Đ/c Nguyễn Mỹ Phi Phụng – Phó Chủ tịch CĐGDTP, 
Phó trưởng ban.
4. Đ/c Trần Vĩnh Thái – UVTV. CĐGDTP, 


Ủy viên.

5. Đ/c Lưu Thiên Đức – UVTV. CĐGDTP,


Ủy viên.

6. Đ/c Lê Hoài Nam  – Phó Giám đốc Sở, UVTV. CĐGDTP,
Ủy viên.

7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Nguyệt – UVBCH CĐGDTP, 

Ủy viên.

8. Đ/c Tiền Mỹ Tú – UVBCH CĐGDTP, 



Ủy viên.

9. Đ/c Huỳnh Minh Xuân – Chuyên viên CĐGDTP, 

Ủy viên.

10. Đ/c Nguyễn Thị Thu Ngân – Kế toán CĐGDTP, 

Ủy viên.

* Ban Giám khảo:
Do Ban Tổ chức hội thi mời tham gia. 
Để hội thi viết bài “Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm hình thành và phát triển” được thành công tốt đẹp, đề nghị Công đoàn Giáo dục Quận Huyện, CĐCS trực thuộc báo cáo với Chi bộ và phối hợp với chính quyền triển khai hội thi đến tất cả CB - GV - NV đồng thời vận động CB - GV - NV tích cực tham gia hội thi.
	Nơi nhận:

- BTV. LĐGDTP ( để báo cáo )

- BTV. CĐGDVN ( để báo cáo )

- BTV. ĐU Sở & BGĐ ( để báo cáo )

- CĐCS trực thuộc (để thực hiện )

- CĐGD Quận, Huyện (để thực hiện )

- Lưu VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Hữu Hùng


CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

NIỀM TIN – VỮNG BƯỚC

Sau ngày 30/04/1975, Hội Nhà giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh (Hội Nhà giáo yêu nước khu Sài gòn - Gia Định là tổ chức quần chúng của giáo giới nội đô hoạt động bí mật dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Giáo giới đô thị) ra hoạt động công khai. Ban điều hành của Hội gồm có nhà giáo Lương Lê Đồng (Chủ tịch Hội) cùng các cán bộ của Nghiệp đoàn giáo dục tư thục như đồng chí Nguyễn Văn Vàng, Huỳnh Ngọc Bửu, Trần Hữu Khê, Phan Văn Phổ, Trần Đình Sung, … 
Ngày 06 tháng 4 năm 1977, theo Quyết định số 118/QĐ-TC của Liên Hiệp Công đoàn thành phố: “Hội Nhà giáo yêu nước” sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã chuyển toàn bộ lực lượng vào tổ chức "Công đoàn ngành Giáo dục thành phố" tiếp tục truyền thống yêu nước, đem hết nhiệt tình đóng góp xây dựng ngành giáo dục thành phố. 
Từ năm học 1977-1978 toàn ngành kết nạp được 12.024 đoàn viên và đến nay số lượng đoàn viên đã tăng lên 70.529 đoàn viên, với 1.701 CĐCS và 24 Công đoàn Giáo dục quận huyện. Công đoàn ngành Giáo dục thành phố đã qua 10 kỳ Đại hội, với 228 lượt ủy viên Ban Chấp hành.
Phát huy kinh nghiệm qua nhiều nhiệm kỳ, Công đoàn giáo dục Thành phố đã vận dụng hiệu quả các chương trình hoạt động theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Thành phố đạt được kết quả sâu rộng từ các phong trào và chương trình hoạt động.
* Chương trình đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo cho đời sống Nhà giáo và lao động trong Ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

Ở chương trình này, nét tiêu biểu là thông qua chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để giáo dục, vận động sự tương thân, tương ái trong đoàn viên, được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia như quỹ tương trợ, quỹ cho vay học tập nâng cao trình độ, sửa chữa nhà…Đặc biệt quỹ giúp đồng nghiệp ngoại thành vui tết đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ rất thiết thực, có ý nghĩa cao. Không dừng lại ở sự chăm lo cho chính đội ngũ của ngành giáo dục thành phố, Công đoàn Giáo dục thành phố còn tích cực tuyên truyền đội ngũ thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành như: “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa”, “quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh, giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”, quyên góp vải áo dài để hỗ trợ nữ đồng nghiệp các tỉnh bạn, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”…
Công tác xã hội từ thiện là một điểm son của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố. Chỉ tính 10 năm gần đây toàn ngành đã đóng góp hơn 50 tỷ đồng ủng hộ xây dựng 06 trường học, 30 nhà công vụ, xây dựng hơn 400 nhà tình thương, nhà tình nghĩa, trong đó có 288 nhà tình thương dành cho giáo viên các xã vùng khó khăn ngoại thành, cứu trợ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt, phụng dưỡng suốt đời 50 bà mẹ Việt Nam anh hùng.
* Chương trình xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục của ngành. 

Công đoàn Giáo dục thành phố đã đẩy mạnh việc vận động cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ quản lý và giáo viên tự học, tự rèn, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu hội nhập, chủ động và sáng tạo thực hiện hiệu quả thiên chức dạy người. Trong quá trình xây dựng và phát triển, các cấp công đoàn luôn coi trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục xây dựng đội ngũ về tư tưởng, chính trị; về văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ; về phẩm chất đạo đức cách mạng. 

* Chương trình vận động tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Khởi đầu là phong trào “Đã là giáo viên phải là người tiên tiến” trong những năm 1977-1979. Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo” trong những năm 1979-1993. Cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương- Trách nhiệm” phát động từ năm 1993 nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ, đã nhanh chóng được CB, GV, CNV của ngành hưởng ứng; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh ủng hộ, tạo điều kiện để cuộc vận động thực hiện đạt kết quả tốt. Từ năm 2004, Công đoàn đã tích hợp hai cuộc vận động “Dân chủ hóa trường học” và “Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm” thành cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương - Trách nhiệm”.
Cùng song hành với cuộc vận động: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, trong năm học 2006 – 2007 toàn ngành đã triển khai thực hiện Chỉ thị 33/TTg của Thủ tướng chính phủ về cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đã cụ thể hóa qua các chủ đề năm học như “Sống có trách nhiệm”, “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đến “Đổi mới toàn diện nhà trường” để góp phần đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. 

Phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” rất phù hợp với nguyện vọng, yêu cầu của đông đảo nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành nên đã được hầu hết chị em trong ngành Giáo dục thành phố hưởng ứng tích cực. 
* Chương trình đổi mới tổ chức, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Công đoàn Giáo dục thành phố luôn chú trọng đến công tác củng cố, ổn định hệ thống công đoàn các cấp.

 
Tổ chức tập huấn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn, ủy viên BCH, kế toán công đoàn đến trưởng ban nữ công, phó chủ tịch và chủ tịch công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, còn tập trung đầu tư cho công tác phát triển và xây dựng công đoàn ở các trường ngoài công lập, vận động tất cả lao động hợp đồng với trường vào tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện chương trình phát triển đoàn viên của Công đoàn thành phố. Phối hợp chỉ đạo cơ sở phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động theo quy định, đặc biệt chú ý quy trình và kỹ năng thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể. 

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Công đoàn Giáo dục thành phố có thể xem như trang sử vàng của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Bởi từng bước đi của tổ chức Công đoàn Giáo dục thành phố qua từng thời kỳ là từng bước gieo niềm tin để các thế hệ công đoàn về sau tự hào tiếp bước… Qua 40 năm phấn đấu, trải qua 10 nhiệm kỳ, Công đoàn Giáo dục thành phố đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua sôi nổi và đạt được nhiều thành tích, liên tục là đơn vị vững mạnh xuất sắc, được đón nhận Huân chương lao động hạng III, Huân chương lao động hạng II, ba (03) Bằng khen Thủ Tướng, nhiều cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Tổng Liên Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy Ban Nhân dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố. 
BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI

(04/1977 – 02/1978)
Thư ký: Lâm Ngọc Trâm

Phó thư ký:
Nguyễn Văn Vàng

Ủy viên: Nguyễn Hữu Danh


Nguyễn Thị Nhân


Huỳnh Ngọc Bửu


Nguyễn Thị Yến Thu


Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Võ Thanh Bằng

Phạm Minh Sỹ

Trần Thị Hồng Nhung

Nguyễn Chương Hứa

Vũ Chấn

Diếp Pế

Lê Thị Loan

Trần Đình Sung

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ I
(02/1978 – 03/1981)
Thư ký: Phan Xuân Nam

Phó thư ký:
Nguyễn Cao Cát

Nguyễn Thị Lệ Dung

Ủy viên thường vụ:



Huỳnh Ngọc Bửu

Lê Thị Loan

Nguyễn Văn Mây

Lê Tấn Hùng

Nguyễn Kim Dung

Bùi Kim Huê

Ủy viên: 
Nguyễn Văn Hợi



Nguyễn Văn Nghị



Hồ Thị Sự



Nguyễn Thị Bạch Mai



Đinh Quang Hảo

Phùng Thị Viễn

Trương Công Lý

Phan Trung Dõng

Nguyễn Mạnh Phóng

Lâm Ngọc Trâm

Đặng Thị Thanh Tân

Nguyễn Ngọc Rạng

Trần Đình Sung
Trần Văn Bản

Hà Văn Bửu

Nguyễn Văn Đảnh

Nguyễn Thị Thanh Thảo

CB chuyên trách: 
Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Nghiên

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II
(03/1981 – 05/1983)
Thư ký:
Phan Xuân Nam

Phó thư ký:
Phạm Kim Dung

Ủy viên thường vụ:



Huỳnh Ngọc Bửu

Nguyễn Văn Mây

Lê Tấn Hùng

Phạm Hữu Việt

Nguyễn Thị Bạch Mai

Ủy viên:
Nguyễn Thị Lệ Dung

Đỗ Thị Ngọc Bích



Nguyễn Huy Cận



Hà Thị Là

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Văn Phấn

Nguyễn Thị Tứ

Phạm Thị Phí

Tôn Tuyết Dung

Nguyễn Thị Tố

Trần Đại Thìn

Phạm Thị Ngà

Nguyễn Thành Hiệp

Nguyễn Văn Thơm

CB chuyên trách:

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Nghiên

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ III
(05/1983 – 08/1985)
Phan Xuân Nam

Phạm Kim Dung



Huỳnh Ngọc Bửu

Phạm Hữu Việt

Đỗ Thị Ngọc Bích

Lâm Bích Mai

Phạm Thị Ngà 

Tống Thị Nhuận

Vũ Đình Tuân

Tôn Tuyết Dung

Vương Thị Tần

Nguyễn Văn Thức

Ngô Yến Dân

Vũ Thị Quỳnh Giao

Hà Phương Thịnh

Bùi Văn Liên

Vũ Thị Sơn

Nguyễn Thị Tố

Trần Đại Thìn

Nguyễn Viết Sơn

Trần Thanh Hải

CB chuyên trách:

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Nghiên

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ IV
(08/1985 – 01/1988)
Phan Xuân Nam

Phạm Kim Dung



Phạm Hữu Việt

Đỗ Thị Ngọc Bích

Chu Xuân Thành

Vương Thị Tần

Phạm Thị Sáng

Nguyễn Văn Nhượng

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Nguyễn Chí Hiếu

Trần Trung Mậu

Lâm Bích Mai

Nguyễn Văn Y

Nguyễn Kim Hoàng

Nguyễn Thị Dần

Võ Văn Thành

Hồ Thị Phí

Tống Thị Nhuận

Nguyễn Thị Minh Châu

Trần Thanh Hải

Lâm Bích Mai

CB chuyên trách:

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Nghiên

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ V

(1988 – 1990)

Phan Xuân Nam - Chủ tịch

Phạm Kim Dung - Phó Chủ tịch
Trần Trung Mậu

Tăn Thị Thùy Dương

Huỳnh Mỹ Hạnh

Lâm Thị Diệp

Đặng Tâm Hòa

Trần Thanh Hải

Nguyễn Thị Ninh

Ngô Tương Đại

Nguyễn Hữu Nghị

Vũ Thị Oanh Cơ

Võ Ngọc Duyên

Trịnh Thị Sanh

Nguyễn Tấn Khiêm

Nguyễn Thị Xã

Ngô Văn Tấn

Nguyễn Thị Nhung

Võ Văn Thành

Lê Minh Ngọc

Đặng Ngọc Hiền

CB chuyên trách:

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Nghiên

Nguyễn Thị Lệ Hằng

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VI

(1991 – 1997)

Chủ tịch: Phan Xuân Nam

Phó Chủ tịch: Trần Trung Mậu

Tăn Thị Thùy Dương

Ủy viên thường vụ:

Lê Minh Ngọc

Ngô Tương Đại

Lâm Thị Diệp

Hồ Đắc Anh

Ủy viên: Lê Ngọc Thu

Đặng Thanh Châu

Nguyễn Thị Nhung

Trịnh Thị Sanh

Hà Thị Út

Lê Nguyên Vịnh

Tống Văn Nhu

Trương Minh Châu

Trần Thị Trí

Lê Trọng Tiêu

Trần Thanh Hải

Đặng Tâm Hòa

Võ Ngọc Duyên

Trần Thúy Trinh

CB chuyên trách:

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Nghiên

Nguyễn Thị Lệ Hằng

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VII

(1998 – 2003)

Chủ tịch: Nguyễn Chương Hứa

Phó Chủ tịch: Nguyễn Tiến Đạt

Ủy viên thường vụ:

Ngô Ngọc Dung

Nguyễn Hữu Hùng

Võ Thị Hạnh Phúc

Ủy viên: Trương Minh Châu

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Ngô Tương Đại

Nguyễn Thị Hảo

Đặng Tâm Hòa

Trần Văn Long

Nguyễn Thị Mười

Nguyễn Quang Phát

Nguyễn Thị Bích Thủy

Trần Thị Trí

Lê Minh Tú

Nguyễn Thị Xã

CB chuyên trách: 
Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Nghiên

Nguyễn Thị Lệ Hằng

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VIII

(2003 - 2008)

Chủ tịch: Nguyễn Tiến Đạt

Phó Chủ tịch: Võ Thị Hạnh Phúc

Ủy viên thường vụ:

Nguyễn Hữu Hùng

Lê Thị Hồng Liên

Phạm Thị Phước

Ủy viên: Lâm An

Vũ Quốc Quang

Trần Đức Khanh

Bùi Văn Nam

Nguyễn Quang Phát

Nguyễn Công Bàng

Trần Văn Long

Ngô Thị Giẻo

Lê Minh Tú

Đinh Thu Hà

Phạm Tuyết Mai

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Ngọc Tiến
Hồ Minh Lợi

CB chuyên trách:
Nguyễn Thị Lệ Hằng 

Nguyễn Thị Hảo

Huỳnh Ngọc Hà

Huỳnh Minh Xuân

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ IX
(2008 - 2012)
Chủ tịch: 
Nguyễn Tiến Đạt (08-10)
Nguyễn Hữu Hùng (10-12)
Phó Chủ tịch: 
Nguyễn Hữu Hùng (08-10)
Nguyễn Thị Gái

Bùi Văn Nam (10-12)

Ủy viên thường vụ:

Nguyễn Tiến Đạt (10-12)

Bùi Văn Nam (08-10)
Trần Vĩnh Thái 

Phạm Thị Phước

Lê Hồng Sơn (08-11)
Ủy viên: Nguyễn Hữu Phương

Lê Trung

Hồ Thị Cúc

Nguyễn Văn Đến

Nguyễn Công Bàng

Trần Hữu Hạnh

Trương Thị Lê Hà

Hồ Ngọc Hương

Trương Chí Hòa

Hồ Minh Lợi

Nguyễn Mỹ Phi Phụng

Đinh Thu Hà

Nguyễn Văn Hiếu

Phạm Thị Cẩm

CB chuyên trách:

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Huỳnh Minh Xuân

Lưu Thiên Đức

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ X
(2012 - 2017)

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Hùng

Phó Chủ tịch: 

       - Nguyễn Thị Gái 

       - Bùi Văn Nam (12-14) 
       - Nguyễn Mỹ Phi Phụng (14-17)
Ủy viên thường vụ:

Trần Vĩnh Thái

Tô Thanh Liêm (12-14)
Lưu Thiên Đức (14-17)

Phạm Thị Phước (12-16)
Lê Hoài Nam

Ủy viên BCH: 
Lưu Thiên Đức (UVTV 14-17)
Nguyễn Công Bàng

Trương Chí Hòa (12-16)
Trương Thị Lê Hà

Hồ Ngọc Hương (12-16)
Lữ Ngọc Đồng

Phạm Thị Thúy Linh

Tô Thanh Liêm (14-17)
Trần Thục Oanh

Phan Anh Minh

Hồ Minh Lợi

Nguyễn Văn Đến

Huỳnh Thị Bích Hạnh (12-14)
Lâm Văn Quản

Thái Quốc Tuấn

Lê Trung

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Nguyễn Minh Quốc Bảo

Phạm Thị Thu Huyền (2015)
Cao Minh Quý (16-17)
Tiền Mỹ Tú (15-17)

Hồ Ngọc Hậu (16-17)

CB chuyên trách: 
Nguyễn Thị Lệ Hằng

Huỳnh Minh Xuân
Nguyễn Thị Thu Ngân
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